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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Sau khi giao động liên tục ở biên độ 1010-1100 điểm trong 5 tháng đầu năm, chỉ số VN-
Index đã bức phá thành công ra khỏi vùng này nhờ các chính sách hỗ trợ liên tục của nhà 
nước như: giảm lãi suất điều hành, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy tăng 
trưởng tín dụng. Kết thúc tháng 6, VN-Index tăng 4,19% lên mức 1.120,18 điểm với giá trị 
giao dịch trung bình ngày được cải thiện mạnh lên 17 nghìn tỷ đồng, cao hơn mức 9-12 nghìn 
tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm. HPG (+23.4%) hỗ trợ thị trường mạnh nhất cùng với VNM, 
VHM, MWG, SSI và nhóm ngành ngân hàng (VCB, MBB, TCB, CTG, STB). Các nhóm ngành 
khác như bất động sản, vật liệu xây dựng, bán lẻ, dược phẩm và chứng khoán cũng đóng góp 
khá tích cực. Ở chiều ngược lại, VIC (-1,9%) kéo thị trường giảm mạnh nhất cùng với BID, 
SAB và VJC. Trong khi đó, khối ngoại cũng giảm bán ròng còn 361 tỷ đồng, thấp hơn nhiều 
so với mức 3.076 tỷ đồng trong tháng 5. Trong đó, VNM bị bán ra mạnh nhất với giá trị ròng 
1.519 tỷ đồng cùng với VPB và VRE.  

Nhìn chung, tâm lý nhà đầu tư vẫn khá tích cực với 261 mã tăng và 140 mã giảm. Ngoài ra, 
thanh khoản thị trường cải thiện mạnh trong khi lực bán của khồi ngoại cũng giảm nhiều. Do 
đó, cùng với các chính sách hỗ trợ tích cực trong nước, đà tăng của thị trường dự kiến sẽ tiếp 
tục với ngưỡng kháng cự cần quan sát tại 1140-1150 điểm. 

 Phan Việt Hưng 
hungpv@acbs.com.vn 
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VN-Index 
1.120,18 
+45,01 (+4,19%) 

KLGD: 883,2 triệu cp 
GTGD: 17.001 tỷ đồng 
 
 

Top 3 ảnh hưởng tăng giá 

Mã 
Giá Thay 

Đổi 
Tác Động 

Index 
HPG +23.4% +7.2 đ 
VCB +6.4% +7.1 đ 
VNM +7.4% +2.6 đ 

 

Top 3 ảnh hưởng giảm giá 

Mã 
Giá Thay 

Đổi 
Tác Động 

Index
VIC              -1.9% -1.0 đ 
BID -1.5% -0.8 đ 
SAB -1.9% -0.5 đ 

 

 

HNX-Index 
227,32 
+4,51 (+2,02%) 

KLGD: 119,0 triệu cp 
GTGD: 1.919 tỷ đồng 
 
 

Top 3 ảnh hưởng tăng giá 

Mã 
Giá Thay 

Đổi 
Tác Động 

Index 
SHS +13.8% +2.0 đ 
NVB +15.9% +1.7 đ 
DHT +54.6% +0.8 đ 

  

Top 3 ảnh hưởng giảm giá 

Mã 
Giá Thay 

Đổi 
Tác Động 
Index 

IDJ -47.1% -1.6 đ 
CEO -11.9% -1.0 đ 
APS -45.3% -0.9 đ 
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Tình hình vĩ mô T6/2023 
Kinh tế Việt Nam hồi phục trong quý II/2023 với GDP tăng 4.14% y/y, cao hơn mức tăng 
3.18% của quý I nhưng khá thấp so với GDP quý II của các năm trước (ngoại trừ mức tăng 
chỉ 0.34% của quý II/2020) nhờ đóng góp lớn nhất của ngành dịch vụ và sự cải thiện của 
ngành công nghiệp và xây dựng, trong khi ngành nông-lâm nghiệp-thủy sản duy trì tốc độ 
tăng trưởng ổn định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn đối diện với các khó khăn vê 
tăng trưởng, trong đó Đức là nền kinh tê lớn nhất Châu Âu đã rơi vào suy thoái kỹ thuật 
trong quý I/2023, lạm phát tại Hoa Kỳ và EU vẫn chưa về mức mục tiêu của các nhà hoạch 
định chính sách.  
GDP 6 tháng đầu năm tăng 3.72%, thấp hơn mức trung bình 5.56% của cùng kỳ trong giai 
đoạn 2016-2022. Trong đó Tiêu dùng cuối cùng tăng 2.68%, thấp hơn mức tăng 3.01% của 
quý I và thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước, tích lũy tài sản tăng 1.15%, cải thiện so với 
mức tăng 0.02% của quý I, xuất khẩu giảm 10% và nhập khẩu giảm 13.2%, đều giảm mạnh 
hơn quý I. Tỷ trọng đóng góp của tiêu dùng cuối cùng giảm trong khi tỷ trọng đóng góp của 
tích lũy tài sản và chênh lệch xuất nhập khẩu cải thiện so với quý trước. 

 
Sản xuất công nghiệp tháng Sáu vẫn tăng chậm với IIP chỉ tăng 2% so với tháng trước và 
2,8% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, IIP giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2022, thu 
hẹp mức giảm so với tháng trước, trong đó ngành khai khoáng và khai thác đá (-1,7%) và 
ngành sản xuất (-1,6%) giảm trong khi ngành Sản xuất & cung cấp điện (+1,5%) và ngành 
khai thác, xử lý và cung cấp nước (+5,4%) phục hồi so với năm ngoái. 
Vốn giải ngân FDI trong tháng Sáu tăng lên 2,37 tỷ USD (+31,7% m/m, +0,9% y/y) và đạt 
10,02 tỷ USD trong 6T2023 (+0,5%). Vốn FDI đăng ký trong tháng Sáu đạt 2,57 tỷ USD 
(+30,1% m/m, +11% y/y) và 13,43 tỷ USD trong 6T2023 (-4,3%). Trong khi đó, số lượng dự 
án mới trong 6T2023 tăng 72% y/y do quy mô của các dự án đăng ký mới nhỏ hơn các năm 
trước. Việt Nam đang cân nhắc chính sách để ứng phó với mức thuế suất tối thiểu toàn cầu 
15% vốn đang là mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư nước ngoài lớn. 
Ngoại thương tiếp tục phục hồi nhẹ trong tháng Sáu với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
ước tính đạt 56 tỷ USD (+3,6% m/m, -13,9% y/y), trong đó xuất khẩu ghi nhận 29,3 tỷ USD 
(+4,5% m/m, -11,4% y/y) và nhập khẩu được ghi nhận ở mức 26,7 tỷ USD (+2,6% m/m, -
16,9% y/y). 
Tính chung 6T2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thấp hơn 14,7% so với cùng kỳ năm 
2022, trong đó xuất khẩu giảm 12,1% và nhập khẩu giảm 18,2%, cán cân thương mại đạt 
thặng dư 12,25 tỷ USD, khá cao so với cùng kỳ trong những năm trước, trong đó khối FDI 
đạt kỷ lục thặng dư 22,1 tỷ USD và khối doanh nghiệp trong nước đã giảm mức nhập siêu 
còn 9,8 tỷ USD. 
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Chỉ số IIP và PMI của Việt Nam

IIP (%m/m) IIP (%y/y) Vietnam PMI

6.66% 7.10% 7.16%

0.34%

6.58%
7.83%

4.14%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nguồn: GSO, ACBS

Tăng trường GDP theo quý

1Q 2Q
3Q 4Q



Tổng quan thị trường T6-2023 
 
 

 
Phòng Phân Tích ACBS www.acbs.com.vn 4 
Tel: (+84) (8) 3823 4159 (ext: 354) Bloomberg: ACBS <GO> 
  

 
Nguyễn Thị Hòa 

hoant@acbs.com.vn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chỉ số Giá tiêu dùng CPI tháng Sáu tăng 0.27% m/m và 2% y/y, thấp hơn mức tăng tháng 
Năm. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (+0.07% m/m) với giá điện sinh hoạt tăng do EVN 
điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện từ 04/05/2023 và nhu cầu sử dụng điện tăng do thời tiết nắng 
nóng kéo dài và nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+0,57% m/m) với giá thực phẩm tăng 
0.72%, là hai nhóm hàng hóa đóng góp lớn nhất vào mức tăng của chỉ số CPI trong tháng 
Sáu so với tháng Năm. Trong 6 tháng CPI tăng 3,29% và lạm phát cơ bản tăng 4,74%, thấp 
hơn tháng trước và còn cách khá xa so với lạm phát mục tiêu 4,5% của Chính phủ. 
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 Điểm Nhấn Kỹ Thuật 
 VN-INDEX: Xu hướng tăng điểm duy trì, hướng đến ngưỡng 1150 điểm.  

 
 
Trong tháng 6/2023, áp lực chốt lời của thị trường chứng khoán dần hạn nhiệt. VN-INDEX 

duy trì xu hướng tăng ngắn hạn với biên độ dao động hẹp dần, hướng điểm số đến ngưỡng 

1150. Một số yếu tố kỹ thuật đáng lưu ý trong tháng vừa qua bao gồm: 

- Xu hướng tăng bắt đầu từ 26/4/2023 tiếp tục được giữ vững và là xu hướng chủ đạo. 

Khoảng trống giá (GAP) được hình thành trước đó vào phiên 22/6 vẫn được duy trì. Vùng 

hỗ trợ 1100 điểm và vùng kháng cự 1150 điểm sẽ là những vùng giá quan trọng trong tháng 

7/2023. 

- Thanh khoản trung bình 20 ngày cải thiện dần từ cuối tháng 3/2023 đến nay là dấu 

hiệu tích cực, ủng hộ cho đà tăng trưởng trong trung hạn. Thanh khoản từng phiên duy trì 

xu hướng giảm từ ngày 8.6 đến nay cho thấy áp lực chốt lời dần suy yếu. 

- Tuy vậy, một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng VN-INDEX tiếp tục giảm điểm 

trong ngắn hạn bao gồm:  Chỉ báo sức mạnh giá RSI(14) hoàn thành tín hiệu đảo chiều phân 

kỳ âm vào phiên 7/6 và 28/6. Đồng thời, chỉ báo MACD(12,26,9) kết thúc tín hiệu mua trước 

đó và cho tín hiệu bán vào phiên 30/6.  

Tổng kết, xu hướng tăng chủ lực vẫn được giữ vững và áp lực chốt lời dần suy yếu là những 

yếu tố tích cực đối với diễn biến tiếp theo của VN-INDEX. Dòng tiền bắt đầu hướng vào các 

mã cổ phiếu ngành Dầu khí từ đầu tháng 7/2023 là điểm nhấn đáng quan tâm đối với các 

nhà đầu tư. VN-INDEX trong thời gian tới được dự phóng dao động trong vùng 1100 – 1150 

điểm trong ngắn hạn, và vùng 1080 – 1200 điểm trong trung hạn..  

Võ Phú Hữu 
huuvp@acbs.com.vn 
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TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG 

Giao Dịch Khối Ngoại Tháng 6 

  

 

Ngành 
Số 

lượng 
mã ck 

Vốn hoá 
(nghìn 

tỷ đồng) 

Tỷ 
trọng 

Tăng/ 
giảm 1 
tháng 

Tăng/ 
giảm 

từ đầu 
năm 

ROE  P/B P/E 

Ngân Hàng 17 1663.4 36.7% 4.8% 18.4% 20.5% 2.0 10.5 

Bất động sản 49 763.8 17.3% 0.4% 7.2% 13.1% 1.9 29.5 

Thực phẩm, đồ uống & thuốc lá 32 453.6 10.3% 3.5% -6.2% 15.5% 3.8 26.3 

Vật Liệu 63 362.9 8.2% 13.8% 34.5% 8.4% 1.5 116.8 

Tiện ích 27 307.6 7.0% 0.5% 5.3% 20.8% 2.3 12.3 

Công Cụ Sản Xuất 73 194.1 4.4% 6.2% 36.3% 8.9% 1.6 214.8 

Vận Chuyển 28 165.9 3.7% 2.8% 4.7% 4.1% 2.7 22.1 

Tài Chính Đa Dạng 17 135.1 3.0% 8.5% 54.8% 5.6% 1.7 37.8 

Phần mềm và Dịch vụ 4 103.1 2.3% 3.0% 12.2% 25.5% 4.1 17.5 

Bán lẻ 9 81.2 1.8% 11.9% 3.2% 12.1% 2.9 27.0 

Năng Lượng 10 74.6 1.7% 0.6% 23.1% 6.9% 1.6 185.4 

Bảo Hiểm 5 44.5 1.0% 0.5% -1.1% 8.3% 1.5 18.6 

May mặc & Tiêu dùng 17 42.8 1.0% 7.1% -1.2% 16.9% 2.4 13.4 

Dược phẩm, CN sinh học & K.học đời sống 10 34.9 0.8% 11.2% 34.0% 20.3% 2.9 15.4 

Ô tô & Linh kiện 6 8.1 0.2% 4.0% 20.1% 11.4% 1.7 16.3 

Phần cứng & thiết bị 1 7.0 0.2% 16.7% 10.2% 24.7% 2.7 12.3 

Dịch vụ thương mại 6 6.8 0.2% 4.6% 40.9% 21.2% 2.0 13.8 

Dịch vụ khách hàng 7 5.5 0.1% 2.2% 3.9% 17.6% 3.8 62.0 

Thiết bị & D.vụ chăm sóc sức khỏe 3 3.4 0.1% -0.9% 13.5% 12.9% 1.8 12.6 

D.vụ Viễn thông 1 1.9 0.0% 2.0% -14.5% -7.8% 1.2 0.0 

Đồ gia dụng 1 1.5 0.0% 5.8% 18.6% 26.1% 1.7 7.5 

Truyền thông 2 1.2 0.0% 5.7% 53.8% 10.0% 1.8 22.9 

Khác 7 1.0 0.0% 7.5% 12.9% 0.0% 0.5 10.0 

VN-Index 395 4463.9 100% 4.2% 11.2% 12.8% 1.7 13.8 
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KHUYẾN CÁO 
Nguyên Tắc Khuyến Nghị  
 

MUA:nếu giá mục tiêu cao hơn 15% hoặc hơn (bao gồm suất sinh lợi cổ tức) so với giá thị trường. 
GIỮ:nếu giá mục tiêu trong khoảng-15% và 15% (bao gồm suất sinh lợi cổ tức) so với giá thị trường. 
BÁN:nếu tổng tỷ suất sinh lợi 12 tháng (bao gồm cổ tức) thấp hơn -15%. 
 

Xác Nhận Của Chuyên Viên Phân Tích 
 

Chúng tôi,các tác giả của bản báo cáo phân tích này, xác nhận rằng (1) các quan điểm được trình bày trong bản báo cáo phân tích này là của 
chúng tôi (2) chúng tôi không nhận được bất kỳ khoản thu nhập nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ các khuyến nghị hoặc quan điểm được trình 
bày đó. 
 

Công Bố Thông Tin Quan Trọng 
 

ACBS và các tổ chức có liên quan của ACBS (sau đây gọi chung là ACBS) đã có hoặc sẽ tiến hành các giao dịch theo giấy phép kinh doanh của 
ACBS với các công ty được trình bày trong bản báo cáo phân tích này. Danh mục đầu tư trên tài khoản tự doanh chứng khoán của ACBS cũng 
có thể có chứng khoán do các công ty này phát hành. Vì vậy nhà đầu tư nên lưu ý rằng ACBS có thể có xung đột lợi ích ở bất kỳ thời điểm nào. 
ACBS phát hành nhiều loại báo cáo phân tích,bao gồm nhưng không giới hạn ở phân tích cơ bản, phân tích cổ phiếu, phân tích định lượng hoặc 
phân tích xu hướng thị trường.Các khuyến nghị trên mỗi loại báo cáo phân tích có thể khác nhau,nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt về thời 
hạn đầu tư, phương pháp phân tích áp dụng và các nguyên nhân khác. 
 

Tuyên Bố Miễn Trách Nhiệm 
 

Bản báo cáo phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, ACBS không cung cấp bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào và không chịu 
trách nhiệm về sự phù hợp của các thông tin chứa đựng trong báo cáo cho một mục đích sử dụng cụ thể. ACBS sẽ không xem những người 
nhận báo cáo,không nhận trực tiếp từ ACBS, là khách hàng của ACBS.Giá chứng khoán được trình bày trong kết luận của báo cáo (nếu có) chỉ 
mang tính tham khảo.ACBS không đề nghị hoặc khuyến khích nhà đầu tư tiến hành mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào dựa trên báo cáo 
này. ACBS, các tổ chức liên quan của ACBS, ban quản lý, đối tác hoặc nhân viên của ACBS sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ (a) các 
thiệt hại trực tiếp, gián tiếp; hoặc (b) các khoản tổn thất do mất lợi nhuận, doanh thu, cơ hội kinh doanh hoặc các khoản tổn thất khác, kể 
cả khi ACBS đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại hoặc tổn thất đó, phát sinh từ việc sử dụng bản báo cáo phân tích này hoặc 
thông tin trong đó. Ngoài các thông tin liên quan đến ACBS,các thông tin khác trong bản báo cáo này được thu thập từ các nguồn mà ACBS 
cho rằng đáng tin cậy, tuy nhiên ACBS không bảo đảm tính đầy đủ và chính xác của các thông tin đó, Các quan điểm trong báo cáo có thể bị 
thay đổi bất kỳ lúc nào và ACBS không có nghĩa vụ cập nhật các thông tin và quan điểm đã bị thay đổi đó cho nhà đầu tư đã nhận báo cáo này. 
Bản báo cáo có chứa đựng các giả định,quan điểm của chuyên viên phân tích, tác giả của báo cáo, ACBS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ 
sai sót nào của họ phát sinh trong quá trình lập báo cáo,đưa ra các giả định, quan điểm.Trong tương lai, ACBS có thể sẽ phát hành các bản 
báo cáo có thông tin mâu thuẫn hoặc thậm chí có nội dung kết luận đi ngược lại hoàn toàn với bản báo cáo này.Các khuyến nghị trong bản 
báo cáo này hoàn toàn là của riêng chuyên viên phân tích,các khuyến nghị đó không được đưa ra dựa trên các lợi ích của bất kỳ cá nhân tổ chức 
nào, kể cả lợi ích của ACBS.Bản báo cáo này không nhằm đưa ra các lời khuyên đầu tư cụ thể,cũng như không xem xét đến tình hình và điều kiện 
tài chính của bất kỳ nhà đầu tư nào, những người nhận bản báo cáo này. Vì vậy các chứng khoán được trình bày trong bản báo cáo có thể không 
phù hợp với nhà đầu tư. ACBS khuyến nghị rằng nhà đầu tư nên tự thực hiện đánh giá độc lập và tham khảo thêm ý kiến chuyên gia khi tiến hành 
đầu tư. Giá trị và thu nhập đem lại từ các khoản đầu tư có thể thay đổi hàng ngày tùy theo thay đổi của nền kinh tế và thị trường chứng khoán. 
Các kết luận trong báo cáo không nhằm tiên đoán thực tế do đó nó có thể khác xa so với thực tế, kết quả đầu tư của quá khứ không bảo đảm 
cho kết quả đầu tư của tương lai. 
Bản báo cáo này có thể không được phát hành rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng hay được sử dụng, trích dẫn bởi các phương 
tiện thông tin đại chúng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ACBS. Việc sử dụng không có sự đồng ý của ACBS sẽ bị xem là bất 
hợp pháp và cá nhân,tổ chức vi phạm có nghĩa vụ bồi thường mọi thiệt hại, tổn thất (nếu có) đã gây ra cho ACBS từ sự vi phạm đó. 
Trong trường hợp quốc gia của nhà đầu tư nghiêm cấm việc phân phối hoặc nhận các báo cáo phân tích như thế này thì nhà đầu tư cần hủy bản 
báo cáo này ngay lập tức, nếu không nhà đầu tư sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. 
ACBS không cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và không nội dung nào trong bản báo cáo này được xem như có nội dung tư vấn thuế. Do đó khi liên 
quan đến vấn đề thuế, nhà đầu tư cần tham khảo ý kiến của chuyên gia dựa trên tình hình và điều kiện tài chính cụ thể của nhà đầu tư. 
Bản báo cáo này có thể chứa đựng các đường dẫn đến trang web của bên thứ ba, ACBS không chịu trách nhiệm đối với nội dung trên các trang 
web này. Việc đưa đường dẫn chỉ nhằm mục đích tạo sự thuận tiện cho nhà đầu tư trong việc tra cứu thông tin; do đó nhà đầu tư hoàn toàn chịu 
các rủi ro khi truy cập các trang web này. 
© Copyright ACBS (2023).Mọi quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả là của ACBS và/hoặc chuyên viên phân tích,Bản báo cáo phân tích này 
không được phép sao chép,toàn bộ hoặc một phần, khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của ACBS. 
 


